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1. Đặt vấn đề 

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và nhân dân ta [1]. Nó luôn có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của 

mỗi quốc gia có một hay nhiều tộc người cả trong lịch sử và trong thế giới hiện đại [2]. Hiện nay, 

vấn đề dân tộc đang nổi lên dưới nhiều dạng khác nhau, là vấn đề thời sự nóng bỏng, là nguyên 

nhân của những cuộc xung đột đẫm máu kéo dài không dễ dàng giải quyết, dàn xếp.  

Việt Nam là một nước đa dân tộc, trong đó các dân tộc thiểu số với 53 thành phần khác 

nhau, chiếm khoảng 12% dân số, cư trú trên một địa bàn rộng chiếm 2/3 diện tích cả nước. Đặc 

biệt là ở những vùng ven biên giới từ Đông Bắc, Tây Bắc, Tây đến Tây Nam của đất nước, tiếp 

giáp với các nước Trung Quốc - Lào - Campuchia, những vùng có vị trí chiến lược quan trọng 

về các mặt kinh tế, chính trị và quốc phòng đối với cả nước. Đó là một vấn đề mà từ xa xưa tổ 

tiên của chúng ta khi khẳng định nền độc lập dân tộc đã đặc biệt quan tâm. Để vượt qua bão táp 

của lịch sử, chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, giữ vững chủ quyền dân tộc, bảo 

tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết, bảo đảm cho sự vững bền 

của sức mạnh quốc gia, ông cha ta đã sớm nhận thức vấn đề dân tộc và từng bước xây dựng 

chính sách tương ứng với các điều kiện lịch sử và yêu cầu của đất nước đặt ra [3]. 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, tùy theo sự phát triển của xã hội, nhà nước và lãnh thổ, các triều 

đại phong kiến đều có chính sách dân tộc của mình. Nghiên cứu về chính sách dân tộc của các 

triều đại phong kiến từ trước đến nay đã thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả, tiếp cận vấn 

đề trên nhiều khía cạnh khác nhau. Tác giả Vũ Trường Giang trong bài viết: “Chính sách đối với 

các dân tộc thiểu số của Vương triều Lý, Trần, Lê” đã khẳng định, tùy thuộc vào điều kiện chính 

trị, kinh tế, quân sự của mỗi vương triều, cũng như tác động của quan hệ ngoại giao với các quốc 

gia trong khu vực mà chính sách đối với các dân tộc thiểu số có những sự khác nhau nhất định [4, 

tr. 41]. Trong một số nghiên cứu khác, nội dung về chính sách dân tộc của các triều đại khác nhau 

cũng đã được đề cập đến [5]-[8]. Ở những nghiên cứu này, các tác giả đã nêu bật được chính sách 

của các triều đại Lý, Lê Sơ và triều Nguyễn; đồng thời, các tác giả cũng đã đi sâu vào trình bày 

những kết quả đạt được của chính sách đó. Ở mức độ khái quát hơn, trong nghiên cứu “Chính 

sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam”, tác giả Đàm Thị Uyên đã trình bày một 

cách khá đầy đủ, gọn gàng chính sách của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ thời Lý, Trần 

cho đến Nguyễn; qua đó có thể thấy được những nét riêng của các triều đại cũng như hình dung 

được nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các chính sách đó… [9]. 

Nhìn chung, đa phần các nghiên cứu đều đề cập đến chính sách dân tộc của một hay nhiều 

triều đại phong kiến khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa phân tích một cách đầy đủ và 

chi tiết về chính sách của Nhà nước Lý – Trần đối với các tộc người miền biên giới phía Bắc. 

Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đi trước, bài viết này nhằm tìm hiểu chính sách dân 

tộc của nhà nước Lý - Trần qua các thời điểm lịch sử khác nhau. Điều này không chỉ giúp ích 

cho việc hiểu biết lịch sử dân tộc, mà còn thấy được tầm quan trọng của vấn đề dân tộc trong 

sự nghiệp bảo vệ nền độc lập quốc gia, trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế của đất nước. Đặc biệt, nghiên cứu này có ý nghĩa giáo dục thiết thực, phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của Đại học Thái Nguyên, nơi mà đông đảo sinh viên là con em người dân 

tộc miền núi. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic là chủ yếu. Phương pháp lịch 

sử được sử dụng để tái hiện lại bối cảnh lịch sử và những chính sách dân tộc của nhà nước Lý - 

Trần qua các thời điểm lịch sử khác nhau. Phương pháp lôgíc nhằm hệ thống hóa các sự kiện 

lịch sử, nhận xét, đánh giá và phân tích những kết quả đạt được của chính sách đó, không chỉ 

đối với triều đại thống trị mà còn đối với nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Ngoài ra, bài viết còn sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp nhằm làm sáng tỏ hơn vấn 

đề nghiên cứu. 
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3. Nội dung 

3.1. Nội dung của chính sách dân tộc 

Quốc gia Đại Việt có một dải biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, là nơi cư trú của các tộc 

người thiểu số. Từ thời Bắc thuộc, họ đã nhiều lần cùng với nhóm người Lạc Việt đoàn kết 

trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Đến đời Ngô, Đinh, đặc biệt là Tiền Lê, những miền đất mà 

đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú đã nằm trong lãnh thổ của quốc gia Đại Cồ Việt. Những 

vùng đất này có đặc điểm là nhiều rừng núi, đó là khu vực tiếp giáp rừng núi Trung Quốc và 

trong vùng rừng núi bên kia lãnh thổ cũng có những người thiểu số sinh sống. Họ có bà con, họ 

hàng, có quan hệ làm ăn sinh sống với người dân tộc thiểu số nước ta. Phong kiến Trung Quốc 

luôn lợi dụng vị trí địa lý tự nhiên, tình hình dân cư như vậy để gây căng thẳng, lấn chiếm biên 

giới nước ta. 

Trước thực tế này, các nhà nước Lý - Trần đã có những biện pháp rất tích cực để bảo vệ, củng 

cố biên giới. Đó là chính sách “Nhu viễn”, “Cương” hoặc kết hợp “Nhu và Cương” đối với đồng 

bào thiểu số miền biên giới phía Bắc. 

3.1.1. Chính sách “Nhu viễn” 

Do điều kiện địa lý và lịch sử là vùng biên giới, miền núi, các dân tộc thiểu số nói chung còn 

ở trình độ phát triển thấp hơn miền xuôi, các tù trưởng còn có thế lực lớn trong cộng đồng. Chính 

sách “Nhu viễn” cơ bản của nhà Lý là tranh thủ các tù trưởng thiểu số để qua họ thắt chặt khối 

đoàn kết quốc gia dân tộc, mở rộng ảnh hưởng của vương triều. 

Các nhà nước Lý - Trần chia đất đai miền núi ở biên giới thành các đơn vị hành chính của 

quốc gia như: châu, trấn, trại… nhưng triều đình vẫn gọi là khe, động. Tại đây, triều đình không 

cử quan lại đến trực tiếp thống trị mà vẫn giao cho các tù trưởng thiểu số có thế lực lớn và thực 

sự nắm quyền quản lý dân cư thuộc tộc mình, bằng cách phong cho chức tước biến họ thành quan 

chức của triều đình. Khi đó, họ phải phục tùng Trung ương về chính trị, hằng năm phải nộp một 

số cống phẩm về kinh tế, nhưng vẫn toàn quyền cai quản địa phương theo luật tục. 

Triều đình nhà Lý đã ban chức cho các tù trưởng, phổ biến là chức châu mục ban cho dòng họ 

Giáp ở Lạng Châu, họ Hoàng ở Cao Bằng và ban chức Thái phó cho Hà Hưng Tông ở châu Vị 

Long (Chiêm Hóa - Tuyên Quang)… Tù trưởng thiểu số được lập quân đội riêng, trường hợp đặc 

biệt vua Lý còn phong cho phẩm tước rất cao. Điển hình như vào năm 1043, triều đình đã phong 

cho Nùng Trí Cao ở châu Quảng Nguyên hàm Thái bảo. 

Để lôi kéo các tù trưởng thiểu số, các vua Lý thường sử dụng hôn nhân để ràng buộc và đã 

trở thành “lệ thường của nhà Lý”. Vua Lý đã lấy vợ người thiểu số. Năm 1023, Lý Thái Tông 

lấy con gái của Đào Đại Di ở châu Chân Đăng (Hưng Hóa) làm phi: “Vua Lý không chia rẽ 

Hoa Di” và đã lợi dụng hôn nhân để liên kết các dân tộc biên thùy [10, tr. 94]. 
 

Sử cũ ghi rõ: Năm 1036, gả công chúa Trường Ninh cho châu mục Thượng Oai (miền Sơn 

Tây) tên là Hà Thiện Lãm, gả công chúa Kim Thành cho châu mục Châu Phong (Sơn Tây - Phú 

Thọ) là Lê Thuận Tông [11, tr. 258]. Mùa xuân năm 1082, gả công chúa Khâm Thánh cho châu 

mục Vị Long (Chiêm Hóa - Tuyên Quang) tên là Hà Di Khánh [12, tr. 358], gả công chúa Ngọc 

Kiều cho châu mục Chân Đăng họ Lê [10, tr. 99]. Năm 1156, gả công chúa Thiều Dung lên vùng 

Phú Lương (Thái Nguyên) cho Dương Tự Minh và phong phò mã lang [12, tr. 398]. 

Nhà Lý đặc biệt chú ý đến họ Giáp (Kép - Hà Bắc). Họ Giáp là một tộc lớn cư trú ở vị trí quan 

trọng (phía Nam ải Chi Lăng nằm trên đường từ Tống sang Đại Việt). Họ Giáp ba đời làm phò 

mã nhà Lý và đã đổi ra họ Thân. Sách Mộng Khê bút đàm của Tống cũng phải thừa nhận “Chủ 

động tên là Giáp Thừa Quý lấy con gái Lý Công Uẩn rồi đổi ra họ Thân. Con Thừa Quý là Thiện 

Thái lấy con gái Đức Chính (Lý Thái Tông). Con Thiện Thái là Cảnh Long (hay Cảnh Phúc) lấy 

con gái Nhật Tôn (tức Lý Thánh Tông)” [10, tr. 95-96]. 

Nhà Trần vẫn tiếp tục chính sách trên của nhà Lý. Bên cạnh đó, nhà Trần cũng rất chú ý đến 

chính sách đoàn kết dân tộc thông qua việc ban các phẩm tước quan trọng cho các tù trưởng dân 
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tộc thiểu số, như: Hà Bổng ở châu Quy Hóa (Bắc Phú Thọ), Trịnh Giác Mật ở đạo Đà Giang,… 

Nếu như thời Lý, việc quân sự và dân sự chủ yếu giao cho các châu mục cai quản; thì sang thời 

Trần, triều đình còn phân phong một số người trong hoàng tộc và quan lại lên trấn giữ một số địa 

phương biên ải phía Bắc. Tiêu biểu phải kể đến Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tinh thông văn 

võ, am hiểu phong tục tập quán của người Thái và người Mường, đã được triều đình cử lên trấn 

giữ vùng Đà Giang (Tây Bắc), sau làm trấn thủ lộ Tuyên Quang. Ngoài ra còn có Trần Khánh Dư 

được giao trấn giữ miền biển Đông Bắc… Nhờ những chính sách ấy, lòng dân miền Trung du, 

Tây Bắc, Đông Bắc đều hướng về nhà vua.  

3.1.2. Chính sách “Cương” (bạo lực) 

Chính sách “Nhu viễn” là chủ đạo căn bản và lâu dài đã góp phần tạo ra phên dậu vững chắc ở 

miền núi biên giới. Song do vị trí cư trú của các dân tộc thường bị các thế lực nước ngoài mua 

chuộc, lôi kéo, gây sức ép. Cũng có trường hợp cậy thế vùng xa nuôi mầm cát cứ, tự thành lập 

nước nhỏ hoặc bị các thế lực bên ngoài lôi kéo làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng 

đến khối đoàn kết dân tộc. 

Các vua Lý - Trần cũng từng kiên quyết dùng bạo lực để trấn áp. Tất cả đã có 13 lần cử các 

thân vương và các đại thần trực tiếp cầm quân đi chinh phạt, trong đó điển hình là trường hợp 

Nùng Tồn Phúc ở châu Quảng Nguyên. Vào năm 1038, Nùng Tồn Phúc tự lập nước Trường 

Sinh chống lại triều đình. Vua Lý Thái Tông đi dẹp, bắt được Nùng Tồn Phúc cùng bốn người, 

đều chém ở chợ Kinh Đô.  

3.1.3. Chính sách kết hợp “Nhu và Cương” 

Việc đối xử với họ Nùng ở Cao Bằng là ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp chính sách “Nhu và 

Cương”. Họ Nùng là dòng tộc lớn có thế lực ở vùng Tả Giang (Quảng Tây) và Đông Bắc châu 

Thái Nguyên (Cao Bằng). Đời Đường, họ Nùng nằm trong vùng cơ mi lỏng lẻo. Đến triều Tiền 

Lê, Lê Hoàn đã giao cho Nùng Dân Phúc quản địa hạt Cao Bằng. Đầu đời Lý, họ Nùng là phiên 

thần của Đại Việt quản đất từ châu Vạn Nhai đến châu Thảng Do [10, tr. 91].  

Cuối 1038, Nùng Tồn Phúc làm phản, tự lập nước Trường Sinh (Nà Lự - Phía Tây thị xã Cao 

Bằng). Năm 1039, Lý Thái Tông đem quân đi chinh phạt nước Trường Sinh diệt Nùng Tồn Phúc, 

còn vợ A Nùng và con là Trí Cao chạy thoát sang động Lôi Hỏa (Tống). Tháng 3 năm 1041, 

Nùng Trí Cao cùng mẹ trở về chiếm lại Châu Thảng Do và lập ra nước Đại Lịch. Lý Thánh Tông 

sai quân bắt Nùng Trí Cao, nhưng thương tình, cha và anh đã bị giết, hơn nữa Trí Cao chịu thuần 

phục, nên vua Lý vẫn để Trí Cao giữ đất bốn động (Lôi Hỏa, Bình, An, Bà); triều đình cấp thêm 

Tư lang nữa. Năm 1048, Trí Cao chống lại nhà Lý, song nhanh chóng bị khuất phục; vua cho giữ 

nguyên chức cũ. Năm 1052, Trí Cao đem 500 quân dọc biên giới từ sông Hữu Giang xuống miền 

Đông lấy trại Hoành Sơn (Điền Châu - Trung Quốc). Trong vòng 10 ngày (từ ngày 09/5 - 

19/5/1052), ông chiếm đến Quảng Châu (Trung Quốc), giết 3000 tướng Tống và bắt hàng vạn 

người. Năm 1053, Trí Cao sai Lương Châu tới nước ta xin quân giúp, vua Lý cho Vũ Nhĩ dẫn 20 

vạn quân đến giúp Nùng Trí Cao. Khi Tống phản công, Trí Cao thua chạy vào động Đặc Ma rồi 

chạy đến đất Đại Lý (Vùng đất của chúa Mường thuộc Vân Nam - Trung Quốc), hai năm sau thì 

Trí Cao mất ở đó [9, tr. 57, 58]. 

Trường hợp thứ hai là Trịnh Giác Mật, thổ tù Đà Giang làm phản, vua Trần đã cử Chiêu 

Văn Vương Trần Nhật Duật, người am hiểu phong tục, nói thông thạo tiếng Man đi dẹp: 

“Trần Nhật Duật đã trèo lên trại của Trịnh Giác Mật, cùng Giác Mật ăn bằng tay, uống bằng 

mũi với lời lẽ thuyết phục, Trịnh Giác Mật đã tự đem gia thuộc về Thăng Long bệ kiến vua 

Trần” [13]. 

Nhà Lý kiên quyết trấn áp các hành động phản loạn, nhưng cũng rất khoan dung, ưu đãi 

những người đã quy thuận. Chính sách kết hợp “Nhu và Cương” đã góp phần tích cực thắt 

chặt khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, đẩy lùi các thế 

lực can thiệp từ bên ngoài. 
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3.2. Hệ quả của việc thực hiện chính sách dân tộc 

Những chính sách và biện pháp của các vương triều Lý – Trần đã phát huy tác dụng tích 

cực cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời bấy giờ. Không chỉ góp phần thắt chặt khối đại 

đoàn kết dân tộc, những chính sách này còn có tác động không nhỏ vào thắng lợi của các cuộc 

đấu tranh chống ngoại xâm. 

Nhà Tống thường dùng vũ lực để gây ảnh hưởng tranh chấp việc quản lý những miền đất nằm 

trên lãnh thổ Đại Việt. Đó là trường hợp quan Tống: “Trịnh Thiên Ích tranh chấp việc thu thuế ở 

động Vân Hà (phố Vân Mịch - Lạng Sơn) trong những năm 1023-1031 không được. Sau này, 

quan trung châu là Tiên Chú cũng phải thừa nhận rằng Vân Hà nằm sâu trong đất Đại Việt” [14, 

tr. 248]. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có thái độ dứt khoát, không chịu khuất phục, kiên 

quyết gắn bó với quốc gia Đại Việt. Vì thế, bọn quan Tống đành bó tay không vơ vét được tài 

sản, đất đai của nhân dân ta. 

Năm 1022, Tống xúi giục dân Đại Nguyên Lịch, Như Hồng (thuộc Quảng Đông) quấy phá 

trấn Triều Dương của ta. Năm 1050, chúng dụ dỗ “các tù trưởng Vy Thiệu Tứ, Vy Thiệu Khâm ở 

châu Tô Mậu (Na Dương - Đình Lập - Bắc Giang), ép buộc 3000 dân theo Tống. Vua Lý đã dùng 

biện pháp quân sự, ngoại giao và kết hợp sự đồng tình của các dân tộc thiểu số nên vẫn giữ được 

trấn Triều Dương và đòi lại châu Tô Mậu” [14, tr. 248, 249]. Sau này, tù trưởng châu Tô Mậu là 

Vy Thủ An giúp Lý Thường Kiệt phá cứ điểm Ung Châu. 

Năm 1057, quan Tống coi Quế Châu tìm cách lôi kéo Nùng Tôn Đản ở động Lôi Hỏa (Tây 

Bắc Cao Bằng), xui con Tôn Đản khuyên cha mẹ nên theo Tống. Sách Tục tư trị thông giám 

trưởng biên đời Tống viết: “Cha mày thì bị Giao Chỉ thù, ngoài thì bị các quan biên thần ít 

thưởng, mày về bảo cha nên chọn con đường có lợi mà đi” [14, tr. 248, 249]. Sau đó, Tống đem 

quan chức cao mua chuộc Tôn Đản, vì bị thúc ép Tôn Đản có lúc theo Tống nhưng với sự ủng 

hộ của người thiểu số, ta vẫn giữ được động Lôi Hỏa. Thâm độc hơn, nhà Tống còn dụ dỗ, 

cưỡng bức các tù trưởng người thiểu số theo chúng hòng yếu thế ta, dùng họ để dẫn đường khi 

đem đại quân đánh Đại Việt. Vua Tống đã từng dặn các tướng “nếu có kết ước được ở các khe, 

động ở đất giặc gần biên thùy thì nên làm. Rồi thực hư mà đánh, tùy tiện mà thi hành và phải 

yết bảng chiêu dụ thổ tù để chia thế giặc. Chủ trương chiêu dụ bằng tiền gạo, chức tước và 

cưỡng bức” [14, tr. 248, 249]. 

Âm mưu của kẻ thù vô cùng nham hiểm, thủ đoạn thâm độc, quỷ quyệt, nhưng các tù trưởng 

thiểu số nói chung không mắc mưu, vẫn tích cực cùng quân dân Đại Việt chống lại mọi hành 

động xâm lược của Tống. Nhiều tù trưởng đã đem quân đi đòi đất, đòi dân mà Tống đã chiếm 

hoặc cưỡng bức đi theo, phải kể đến như trường hợp phò mã: Thân Thừa Quý, Thân Thiện Thái, 

Lưu Kỷ… 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỷ XI, Lý Thường Kiệt đã huy động tới 5000 

quân người dân tộc thiểu số. Các đội quân miền núi do các tù trưởng địa phương chỉ huy lợi dụng 

địa hình đón đánh các mũi tiến quân của giặc. Phía Bắc châu Quảng Nguyên có tù trưởng Hoàng 

Lục, Phò mã Thân Cảnh Phúc được lệnh dùng quân thiểu số đón đánh địch, tuyến quan trọng 

nhất là đường trung châu vào Lạng Sơn qua Chi Lăng. Phía Tây, Thân Cảnh Phúc có các tù 

trưởng Sầm Khánh Tân, Nùng Thận Linh, Hoàng Kim Mãn đón địch vào châu Môn (Đông Khê) 

và chặn đường địch từ Bình Gia đến Thái Nguyên. Phía Đông có tù trưởng Vy Thủ An giữ châu 

Tô Mậu (Na Dương – Đình Lập – Hà Bắc). Các đội quân chiến đấu rất dũng cảm. Quân của Lưu 

Kỷ làm cho tướng Tống Yến Đạt nguy khốn. Quân của Thân Cảnh Phúc ban đầu đem voi ra đánh 

giặc, sau đó rút lui vào rừng rậm, “Thấy quân Tống đi lẻ loi thì ra giết chết hoặc bắt về… người 

ta cho là vị thiên thần” [10, tr. 275]. Thân Cảnh Phúc đã chỉ huy người thiểu số làm chậm bước 

tiến tiên phong của Quách Quỳ và Tụ Kỷ. 

Những đòn tiến công của quân thiểu số ở các châu biên giới Đông Bắc đã ngăn chặn được 

bước tiến của quân xâm lược Tống, tiêu hao một bộ phận sinh lực địch làm cho quân Tống hoang 

mang lo sợ, giảm sức lực và tinh thần trước khi ứng chiến với quân chủ lực do Lý Thường Kiệt 
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chỉ huy ở tuyến Sông Cầu. Trên cơ sở đó, Lý Thường Kiệt tổ chức phản công buộc địch phải lui 

quân. Với sự hỗ trợ của quân dân thiểu số, chúng ta đã thu hồi đất đai cả vùng biên giới. Ngay 

khi Tống còn ở trên đất Quảng Nguyên, tù trưởng Nùng Tri Xuân (động Cúng Khuyết), Ma 

Thuận Phúc (động Vô Lăng – Bắc Kạn) và Hoàng Thụ đã đánh phá Quảng Nguyên” [14, tr. 252], 

tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi. 

Sau chiến thắng trên sông Như Nguyệt, năm 1084, Tống phải trả 6 huyện, ba động Tây Bắc 

Quảng Nguyên. Vùng đất của Đại Việt từ xưa đến nay chính thức được khẳng định. Nhà sử học 

Phan Huy Chú đánh giá: “Việc biên giới đời Lý trả lại đất rất nhiều bởi vì trước có oai thắng 

trận… đủ làm cho nhà Tống phải phục, sau thì sử thần bàn bạc bởi lẽ thung dung càng thêm khéo 

léo cho nên cần gì được nấy làm cho người Trung Quốc phải khuất phục và thế lực của Nam giao 

được mạnh, xem đó cũng có thể biết qua thế cường thịnh đời bấy giờ” [15, tr. 196]. 

Thế kỷ XIII, dưới triều Trần, đồng bào thiểu số cũng lập được nhiều thành tích trong cuộc 

kháng chiến chống quân Mông - Nguyên ba lần xâm chiếm nước ta. Lần nào triều đình cũng biết 

trước được sự chuyển quân của giặc, thông qua các thủ lĩnh địa phương như: Hà Khuất (người 

Mường ở Quy Hóa), Lương Uất (người Tày ở Lạng Sơn)…; do đó triều đình đã có biện pháp đối 

phó kịp thời. 

Năm 1258, trong cuộc chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất, khi bị quân dân Đại 

Việt đánh bật khỏi thành Thăng Long, giặc tìm đường tháo chạy về nước theo đường Lào Cai, 

Yên Bái. Khi đến trại Quy Hóa, chúng bị đội dân binh dũng cảm dưới sự chỉ huy của chủ trại Hà 

Bổng bất ngờ tập kích. Nhờ chiến công này, Hà Bổng được phong tước Hầu. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần hai (1285), tham gia cánh quân của 

Trần Hưng Đạo có đội dân binh Tày, Nùng do Nguyễn Thế Lộc chỉ huy. Đội dân binh giúp Trần 

Hưng Đạo tập kích bọn Việt gian Trần Kiên. Trần Tứ Hoàn cùng gia đình chúng về nước làm 

đường rừng về Vân Nam nhưng đã bị anh em Hà Chương, Hà Đặc đánh úp ở động Cự Đà (huyện 

Phù Ninh – Vĩnh Phú)… 

Như vậy, cuộc kháng chiến chống Tống thế kỷ XI, quân Mông – Nguyên thế kỷ XIII là những 

thử thách vô cùng ác liệt. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã đoàn kết với người Việt, sát cánh bên 

nhau cùng chiến đấu chống quân xâm lược, lập nên những chiến công vang dội… 

4. Kết luận 

Qua việc tìm hiểu về chính sách của nhà nước Lý – Trần đối với các tộc người miền biên giới 

phía Bắc đã cho thấy đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta có công lao to lớn bảo vệ từng tấc đất 

của Tổ quốc Đại Việt, góp phần cùng quân dân cả nước giữ vững vùng biên giới Đông Bắc. Điều 

này là minh chứng khẳng định lời hứa của phò mã Dương Tự Minh: “Hoàng Thượng có thể an 

tâm khi con trấn giữ miền biên thùy phía Bắc. Mỗi tấc đất của phủ Phú Lương cũng là một phần 

xương thịt của Đại Việt ta. Con quyết không để kẻ thù lấn chiếm”. Vua cha đã thay mặt triều đình 

ghi nhận và truyền: “Trẫm ghi nhận lời của con như một lời thề trước tổ tiên và trước non sông 

Đại Việt, con hãy ghi nhớ lời thề đó” [16, tr. 11]. 

Đồng bào các dân tộc thiểu số có được những chiến công ấy vì biết đem vận mệnh của mình 

gắn bó với sự sống của quốc gia Đại Việt. Một trong những lý do quan trọng mà đồng bào thiểu 

số gắn bó với quốc gia Đại Việt là chính sách đúng đắn của các vương triều Lý - Trần đối với 

đồng bào. Nhìn chung, những chính sách này đã có những hiệu quả tích cực trong việc gắn bó 

xuôi ngược, gắn bó quốc gia. Cơ sở chủ yếu khiến các nhà nước Lý - Trần có được chính sách 

đúng đắn là do truyền thống đoàn kết chiến đấu chống phong kiến phương Bắc của cư dân đa số 

và thiểu số ở nước ta trong quá trình lịch sử. 

Thành công lớn nhất của các nhà nước Lý - Trần là thống nhất được đất nước, xác định được 

cương giới lãnh thổ phía Bắc và phía Nam, bước đầu đặt nền móng lâu dài cho ý thức về lãnh thổ 

Đại Việt của đồng bào các dân tộc thiểu số. 
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